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[bookmark: _Toc177372009][bookmark: _Toc179576036][bookmark: _Toc181718688][bookmark: _Toc185688086][bookmark: _Toc185946297][bookmark: _Toc185946345]CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
[bookmark: bookmark547][bookmark: _Toc177372010][bookmark: _Toc179576037][bookmark: _Toc181718689][bookmark: _Toc185688087][bookmark: _Toc185946298][bookmark: _Toc185946346]1. Tên chủ cơ sở
[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark552]- Tên Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Khải Hoàn
[bookmark: bookmark193]- Địa chỉ văn phòng: Số 27 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
- Người đại diện theo pháp luật của Chủ cơ sở: (Ông) Huỳnh Xuân Tín - Giám đốc - Giám đốc.
[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195]- Điện thoại: 0913.490.114
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 3200382009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đăng ký lần đầu ngày 02/7/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 10/7/2019.
[bookmark: _Toc177372011][bookmark: _Toc179576038][bookmark: _Toc181718690][bookmark: _Toc185688088][bookmark: _Toc185946299][bookmark: _Toc185946347]2. Tên Cơ sở
[bookmark: _Toc100069932][bookmark: _Toc101431433][bookmark: _Toc102637332][bookmark: _Toc107566613][bookmark: _Toc107566985][bookmark: _Toc107567060][bookmark: _Toc109202718][bookmark: _Toc109203197][bookmark: _Toc109203493][bookmark: _Toc113802214][bookmark: _Toc114065654][bookmark: _Toc140646192][bookmark: _Toc144109406]- Tên Cơ sở: Phòng khám Đa khoa Khải Hoàn.
[bookmark: _Toc100069933][bookmark: _Toc101431434][bookmark: _Toc102637333][bookmark: _Toc107566614][bookmark: _Toc107566986][bookmark: _Toc107567061][bookmark: _Toc109202719][bookmark: _Toc109203198][bookmark: _Toc109203494][bookmark: _Toc113802215][bookmark: _Toc114065655][bookmark: _Toc241335474][bookmark: _Toc241340426]- Địa điểm Cơ sở: Số 27 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
- Cơ sở: Phòng khám Đa khoa Khải Hoàn có vị trí tại Số 27 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích 131m2, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 105056.
- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần: Phòng khám Đa khoa Khải Hoàn được đã được UBND thành phố Đông Hà xác nhận đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản tại Giấy xác nhận số 1504/GXN-UBND ngày 30/11/2012.
[bookmark: _Toc101431435][bookmark: _Toc102637334][bookmark: _Toc107566615][bookmark: _Toc107566987][bookmark: _Toc107567062][bookmark: _Toc109202720][bookmark: _Toc109203199][bookmark: _Toc109203495][bookmark: _Toc113802216][bookmark: _Toc114065656]- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp có tổng mức đầu tư 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm triệu đồng) có tiêu chí thuộc nhóm C (khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư công). Cơ sở có tiêu chí môi trường tương đương nhóm III quy định tại mục số 02, phụ lục V, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, thuộc đối tượng phải lập giấy phép môi trường theo quy định tại khoản 1 điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
[bookmark: bookmark555][bookmark: _Toc177372012][bookmark: _Toc179576039][bookmark: _Toc181718691][bookmark: _Toc185688089][bookmark: _Toc185946300][bookmark: _Toc185946348][bookmark: bookmark556]3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở
[bookmark: _Toc177372013][bookmark: _Toc179576040][bookmark: _Toc181718692][bookmark: _Toc185688090][bookmark: _Toc185946301][bookmark: _Toc185946349]3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
[bookmark: bookmark557]- Số lượng lượt bệnh nhân đến khám trung bình khoảng 55 bệnh nhân/ngày.
- Phòng khám làm việc tất cả các ngày trong tuần, buổi sáng từ 7h30 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h30. 
[bookmark: _Toc177372014][bookmark: _Toc179576041][bookmark: _Toc181718693][bookmark: _Toc185688091][bookmark: _Toc185946302][bookmark: _Toc185946350]3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
[bookmark: bookmark558]- Quy trình hoạt động:
Phòng khám đa khoa Khải Hoàn
Tiếp đón người bệnh 
Chất thải rắn
CTR thông thường

Chất thải 
y tế
Hoạt động khám, chữa bệnh và điều trị 
Tia phóng xạ
Nước thải
Nước thải sinh hoạt
Nước thải
y tế










[bookmark: _Toc176992628][bookmark: _Toc177371938][bookmark: _Toc179576104][bookmark: _Toc180449930][bookmark: _Toc181718246][bookmark: _Toc181718326][bookmark: _Toc185687789][bookmark: _Toc185688041][bookmark: _Toc185946303][bookmark: _Toc185946351]Hình 1. Quy trình hoạt động của Cơ sở
[bookmark: _Toc177372016][bookmark: _Toc179576043][bookmark: _Toc181718695]* Thuyết minh quy trình hoạt động:
Bước 1: Lấy số thứ tự
- Tại quầy đón tiếp, sẽ có sự phân loại giữa bệnh nhân khám lần đầu và bệnh nhân tái khám cũng như bệnh nhân có lịch hẹn trước. Nhân viên sẽ hướng dẫn người bệnh và người nhà đăng ký khám, chữa bệnh.
- Ngồi ghế và theo dõi số thứ tự.
Bước 2: Lập hồ sơ khám và thanh toán phí khám bệnh hoặc dịch vụ yêu cầu.
Bước 3: Đo sinh hiệu: Nhân viên y tế sẽ tiến hành đo cân nặng, chiều cao, huyết áp,...
Bước 4: Bác sĩ khám, tư vấn: Bác sĩ sẽ hỏi tiền sử, bệnh sử, thăm khám, cho chỉ định cận lâm sàng (nếu có)
Bước 5: Thanh toán: Nộp phí dịch vụ cận lâm sàng
Bước 6: Thực hiện chỉ định cận lâm sàng: Xét nghiệm máu, Chụp X quang, Nội soi, Siêu âm và nhận kết quả.
Bước 7: Bác sĩ khám, đọc và giải thích kết quả: Mang tất cả kết quả cận lâm sàng để Bác sĩ đọc kết quả, chẩn đoán, tư vấn, kê toa,...
Bước 8: Nhận thuốc
- Đối tượng BHYT: Nộp chi phí tiền thuốc (nếu phát sinh đồng chi trả), ký xác nhận hồ sơ khám bệnh BHYT tại thu ngân. Nhận thuốc tại quầy thuốc.
- Đối tượng viện phí: Nộp chi phí tiền thuốc tại thu ngân trệt. Nhận thuốc tại quầy thuốc.
[bookmark: _Toc185688093][bookmark: _Toc185946304][bookmark: _Toc185946352]3.3. Sản phẩm của cơ sở
[bookmark: bookmark559][bookmark: _Toc177372017][bookmark: _Toc179576044][bookmark: _Toc181718696]- Cơ sở có nhiệm vụ khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân thành phố Đông Hà nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung. Cơ sở có nhiệm vụ tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh trên địa bàn đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và dịch vụ y tế theo quy định của Nhà nước. Quản lý, tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.
- Công suất: Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung bình mỗi ngày Cơ sở đón tiếp và khám bệnh với công suất trung bình khoảng 55 lượt bệnh nhân/ngày.
[bookmark: _Toc185688094][bookmark: _Toc185946305][bookmark: _Toc185946353][bookmark: bookmark560]4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
[bookmark: _Toc177372018][bookmark: _Toc179576045][bookmark: _Toc181718697][bookmark: _Toc185688095][bookmark: _Toc185946306][bookmark: _Toc185946354][bookmark: _Toc177372019][bookmark: _Toc179576047]4.1. Nguyên, nhiên liệu sử dụng
- Cơ sở sử dụng các nguyên liệu phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh bao gồm: bông băng, gạc, bơm kim tiêm, găng tay, các loại phim, các hóa chất dùng trong xét nghiệm (HDL: 160ML; Cholesterol: 1000ML; Cretinmin: 600ml; Ure: 500ml; Diluen: 80.000ml; Glucose: 3.000ml; Trglycerid: 1.250ml; Lyse: 2.000ml; Nước cất: 30 lít; Acid uric: 400ml; SGOT: 750ml; SGPT: 750ml, test nước tiểu: 600 test; test NS1Ag: 2.160 test; CRP: 50ml; HbsAg: 35 test), dung môi dùng để diệt khuẩn y tế (cồn 70 độ, cồn iod). các loại dược phẩm,… 
- Khối lượng tùy theo nhu cầu sử dụng mà đặt hàng gửi từ các Công ty sản xuất thuốc và vật tư y tế.
[bookmark: _Toc181718700][bookmark: _Toc185688096][bookmark: _Toc185946307][bookmark: _Toc185946355]4.2. Nhu cầu về nước
- Nguồn nước: Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân viên và hoạt động khám chữa bệnh của Cơ sở được đấu nối từ đường ống HDPE D225 chạy dọc tuyến đường Lê Quý Đôn do Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị quản lý.
- Lượng nước sử dụng: Hiện tại, Cơ sở chỉ đón tiếp và khám bệnh trung bình 55 lượt bệnh nhân/ngày, không có giường bệnh lưu trú. Tổng lượng nước sử dụng trung bình 30 m3/tháng (tương đương khoảng 1,0m3/ngày). (Phòng khám hoạt động tất cả các ngày trong tuần).
[bookmark: _Toc177372020][bookmark: _Toc179576048][bookmark: _Toc181718701][bookmark: _Toc185688097][bookmark: _Toc185946308][bookmark: _Toc185946356]4.3. Nhu cầu về điện
[bookmark: _Toc177372021][bookmark: _Toc179576049]Điện được đấu nối từ đường dây 220kV có sẵn trên tuyến đường Lê Quý Đôn để cung cấp điện ổn định cho hoạt động khám chữa bệnh, công suất trung bình khoảng 1.035 kW/tháng.
[bookmark: _Toc181718702][bookmark: _Toc185688098][bookmark: _Toc185946309][bookmark: _Toc185946357]5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở
[bookmark: _Toc177372022][bookmark: _Toc179576050][bookmark: _Toc181718703][bookmark: _Toc185688099][bookmark: _Toc185946310][bookmark: _Toc185946358]5.1. Các hạng mục xây dựng của Cơ sở
[bookmark: _Toc47084359][bookmark: _Toc47479312][bookmark: _Toc47529074][bookmark: _Toc176992633][bookmark: _Toc177371946][bookmark: _Toc179576113][bookmark: _Toc180449939][bookmark: _Toc181718256][bookmark: _Toc181718336]Tổng diện tích sử dụng đất của Cơ sở là 131 m2 tại số 27 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 105056. 
Các hạng mục xây dựng của Phòng khám gồm:
- Tầng 1: Phòng tiếp đón, Phòng khám nhi, Phòng cấp cứu, Phòng siêu âm, Phòng chụp X.quang, Phòng khám ngoại, Nhà thuốc.
- Tầng 2: Phòng khám nội, Phòng lưu bệnh trong ngày, Phòng khám răng, Phòng xét nghiệm.
- Tầng 3: Phòng giám đốc, Phòng kế toán, Phòng giao ban, Phòng y tá trực, Phòng khám sản phụ khoa.
[bookmark: _Toc177372024][bookmark: _Toc179576052][bookmark: _Toc181718705][bookmark: _Toc185688100][bookmark: _Toc185946311][bookmark: _Toc185946359]5.2. Máy móc, thiết bị sử dụng
[bookmark: _Toc179576116][bookmark: _Toc180449941][bookmark: _Toc181718258][bookmark: _Toc181718338][bookmark: _Toc185687798][bookmark: _Toc185688050][bookmark: _Toc47479310][bookmark: _Toc47529072][bookmark: _Toc176992631][bookmark: _Toc177371948][bookmark: _Toc185946312][bookmark: _Toc185946360]Bảng 1. Danh mục các máy móc, thiết bị đang sử dụng tại Cơ sở
	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Máy siêu âm 3-4 chiều
	Cái
	01

	2
	Máy X-quang
	Cái
	01

	3
	Máy đo loãng xương
	Cái
	01

	4
	Máy sinh hóa
	Cái
	01

	5
	Máy huyết học
	Cái
	01

	6
	Máy điện tim
	Cái
	01

	7
	Máy phế dung kế
	Cái
	01

	8
	Máy nội soi tai, mũi, họng
	Cái
	01

	9
	Máy điều trị ra mồi hôi tay chân
	Cái
	01

	10
	Máy xét nghiệm nước tiết
	Cái
	01

	11
	Máy đo HA
	Cái
	01

	12
	Nhiệt kế
	Cái
	01

	13
	Cân
	Cái
	01


- Hệ thống PCCC: Trang bị các bình chữa cháy MFZ4-ABC (06 bình), bình chữa cháy MT3 (02 bình), xô nước, ống dẫn nước,….
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[bookmark: bookmark565]Hoạt động của Cơ sở: Phòng khám Đa khoa Khải Hoàn phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch như sau:
* Về quy hoạch BVMT Quốc gia: 
Quy hoạch BVMT quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024, với mục tiêu: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 
- Về quy hoạch tỉnh Quảng Trị: Theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì mục tiêu ngành y tế: 
+ Tập trung vào quy hoạch hệ thống y tế công lập, lấy y tế công lập làm trọng tâm, phát triển y tế ngoài công lập hỗ trợ y tế công lập thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trong tỉnh. Đồng thời phát triển hệ thống y tế ngoài công lập phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội của địa phương.
+ Tiếp tục củng cố và duy trì có hiệu quả trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh (CDC) theo hướng quy hoạch tập trung các đơn vị chuyên nghành y tế dự phòng/y tế công cộng tuyến tỉnh vào cùng một địa điểm, hoàn chỉnh hệ thống y tế công cộng gắn với CDC tỉnh.
+ Thực hiện tinh giảm đầu mối các trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tuyến tỉnh trong giai đoạn 2025-2030 theo tinh thần của nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương khóa XII.
+ Phát triển hệ thống y tế ngoài công lập phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội của địa phương.
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/20/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở. Trong đó:
+ Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác công - tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu.
+ Mục tiêu đến năm 2025, tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm; Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khoẻ; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; Tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%; Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%.
+ Đến năm 2030, tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 68 năm; Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; Tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%; Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%.
- Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến; giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. Phát triển y tế phổ cập, bác sỹ gia đình, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao phủ y tế toàn dân kết hợp với phát triển y tế chuyên sâu. tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Phát triển y tế ngoài công lập, tăng cường phối hợp công - tư. Hiện đại hóa và phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.
- Nghị Quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 8/4/2008 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. Trong đó:
+ Xây dựng, hoàn thiện hệ thống y tế trên địa bàn toàn tỉnh đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng cuộc sống, chất lượng giống nòi.
+ Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khuyến khích ngày càng nhiều các thành phần kinh tế, các lực lượng xã hội tham gia đầu tư phát triển các cơ sở dịch vụ y tế ngoài công lập.
+ Bổ sung chính sách kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống ngoài công lập cho giai đoạn sau 2010- 2020; Tạo điều kiện và khuyến khích phát triển các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tư nhân tại các thị xã và các phòng khám đa khoa ở những nơi tập trung đông dân cư, các khu vực xa cơ sở y tế công lập và khuyến khích phát triển các trung tâm tư vấn sức khỏe; phát triển mô hình “Bác sỹ gia đình”, mô hình “Chăm sóc sức khỏe tại nhà” nhằm chia sẻ gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng. Phấn đấu đến 2020 có ít nhất từ 01 đến 02 bệnh viện tư nhân có chất lượng cao với quy mô khoảng từ 300- 400 giường bệnh. Phát triển các cơ sở điều dưỡng tư, trong đó chú trọng chăm sóc sức khỏe người lao động và phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người tàn tật; Tăng cường liên doanh liên kết để bổ sung dịch vụ và trang thiết bị y tế có chất lượng cao cho các bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị.
- Dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1415/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013;
- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám đa khoa Khải hoàn số 895/SYT-GPHĐ ngày 30/11/2012 của Sở Y tế Quảng Trị.
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- Đối với thu gom, xử lý và thoát nước thải:
+ Vị trí thực hiện dự án nằm trong khu đô thị nên đã có hệ thống thu gom, thoát nước thải của thành phố Đông Hà. Hiện tại, khu vực đường Lê Quý Đôn đã được đầu tư hệ thống thu gom dẫn nước thải về hệ thống xử lý tập trung của thành phố Đông Hà. Do vậy, nước thải của Cơ sở sau khi được xử lý hằng ngày đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT, cột B - QCKTQG về nước thải y tế dẫn vào hệ thống thoát nước chung của thành phố trên trục đường Lê Quý Đôn. 
+ Hệ thống thoát nước đô thị khu vực Cơ sở: Hệ thống thoát nước được xây dựng song song với quá trình hình thành khu vực đô thị bằng hệ thống mương dẫn BTCT đi ngầm trên hè phố kết hợp hố thu, giếng thăm, ngăn rác.
- Đối với CTR: Các hoạt động phát sinh CTR, CTR y tế nguy hại (lây nhiễm và không lây nhiễm) sẽ được thu gom, phân loại tại nguồn và lưu trữ tại khu vực lưu chứa chất thải tạm thời của Cơ sở và định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi nơi khác xử lý theo quy định.
+ CTR sinh hoạt: Hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà thu gom, xử lý hàng ngày.
+ Chất thải y tế nguy hại lây nhiễm: Hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thu gom, vận chuyển, xử lý theo mô hình cụm bằng công nghệ vi sóng kết hợp nghiền cắt (STERIL WAVE 440), công suất 360 kg/ngày được quy định tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị. (Hợp đồng đính kèm).
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
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[bookmark: _Toc100063890][bookmark: _Toc100124025][bookmark: _Toc105014596][bookmark: _Toc105015368][bookmark: _Toc115251150][bookmark: _Toc117862117][bookmark: _Toc117867792][bookmark: _Toc140643208][bookmark: _Toc140646211]3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
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Nước mưa trên mái che
Hệ thống thoát nước thành phố Đông Hà
Máng thu
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3.1.2. Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt
- Nguồn và tải lượng phát sinh: 
+ Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt tại Cơ sở phát sinh từ sinh hoạt cán bộ y bác sỹ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, gồm: Phòng khám (23 người) và bệnh nhân đến khám (khoảng 55 lượt/ngày). 
+ Tải lượng: Cơ sở không có giường bệnh lưu trú, không có nhà ăn, nhân viên không ở lại qua đêm, một số nhân viên chỉ nghỉ lại buổi trưa. Tổng lượng nước sử dụng thực tế là 1,0m3/ngày, trong đó, lượng nước sử dụng cho khám, chữa bệnh (từ phòng xét nghiệm và phòng răng) khoảng 20 – 30 lít/ngày. Do vậy, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 0,97m3/ngày (lượng thải bằng 100% lượng sử dụng).
- Biện pháp: Cơ sở đã xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích 5,0m3, kết cấu BTCT. Nước thải sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn tự thấm ra môi trường đất trong khuôn viên Cơ sở. Phần bùn thải được hợp đồng với đơn vị có năng lực hút bỏ, xử lý định kỳ 3 - 5 năm/lần. 


[image: ]Mô hình bể tự hoại như sau:
Ghi chú:
I- Ống nước vào
II- Ống nước ra
III- Ống thoát khí 
IV- Nắp vệ sinh
1. Ngăn chứa
2. Ngăn lên men
3. Ngăn lắng cặn
4. Ngăn lọc theo ống dẫn ra môi trường.
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[bookmark: _Toc140646218]3.1.3. Thu gom và xử lý nước thải y tế
- Nguồn phát sinh:
+ Nước thải từ quá trình xét nghiệm;
+ Nước thải từ quá trình khám, chữa đau răng;
+ Nước thải từ rửa lam kính, các dụng cụ y tế.
- Lưu lượng thải: Tổng lượng nước sử dụng thực tế là 1,0m3/ngày,chủ yếu là nước sử dụng cho sinh hoạt của cán bộ, người bệnh đến khám, chữa bệnh. Lượng nước thải y tế phát sinh từ khám chữa bệnh trung bình khoảng 20 – 30 lít/ngày. 
- Biện pháp xử lý:
* Đối với nước thải từ phòng xét nghiệm: Sử dụng Presept 2,5g để xử lý nước thải. Định mức sử dụng: pha 4 viên presept 2,5g với 5 lít nước thải y tế cần xử lý, sau đó ngâm khoảng 30 phút, rồi xả vào bể chứa nước thải y tế trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước trên đường Lê Quý Đôn.
* Đối với nước thải từ phòng khám răng: Sử dụng dung dịch khử khuẩn Anios' Clean Excel D ở nồng độ 0,5%. Định mức sử dụng: Pha loãng 25ml dung dịch trong 5 lít nước thải cần xử lý, sau đó ngâm khoảng 30 phút, rồi xả vào bể chứa nước thải y tế trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước trên đường Lê Quý Đôn.
Cơ sở đã xây dựng 01 bể chứa để lưu chứa nước thải sau khi xử lý tại các phòng khám, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước trên đường Lê Quý Đôn. Kích thước bể: Dài×rộng×sâu = 2,22m × 1,64m × 2,0m. Kết cấu: Đáy bể BTCT; Tường xây gạch đặc tuynel M75, trát vữa xi măng chống thấm; Nắp đậy tấm đan BTCT, có chừa lỗ thông để định kỳ hút cặn bẩn.
[bookmark: _Toc177372035][bookmark: _Toc179576065][bookmark: _Toc181718714][bookmark: _Toc185688109][bookmark: _Toc185946320][bookmark: _Toc185946368]3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
[bookmark: _Toc117862126][bookmark: _Toc117867801]* Đối với khí thải, mùi hôi:
- Nguồn phát sinh:
+ Mùi hôi phát sinh từ quá trình lưu giữ CTR sinh hoạt, CTR y tế.
+ Khí thải và bụi phát sinh từ phương tiện đến khám, chữa bệnh.
- Biện pháp xử lý: 
+ Thực hiện quy trình thu gom, phân loại, lưu chứa từng loại rác thải hợp lý, đúng quy định, tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
[bookmark: _Toc179576067][bookmark: _Toc181718716]+ Bố trí nhân viên vệ sinh môi trường hàng ngày quét dọn, giữ sạch cảnh quan môi trường trong toàn khu vực Cơ sở.
* Đối với tia phóng xạ từ phòng chụp X.Quang:
- Nguồn phát sinh: Hoạt động chụp X.Quang sử dụng tia X hay tia Rơntgen, đây là một sóng điện từ có bước sóng trong khoảng 10 nanômét đến 100 picômét (tức là tần số từ 30 PHz đến 3EHz). Tia X là một dạng tia phóng xạ, có khả ăng gây ion hóa hoặc các phản ứng có thể nguy hiểm cho sức khỏe con người nên những người tiếp xúc với hoạt động chụp X.quang (Nhân viên và bệnh nhân) sẽ có những ảnh hưởng đến sức khoẻ. 
- Biện pháp xử lý:
+ Thiết kế phòng chụp X.Quang đủ rộng, đảm bảo kích thước phòng tiêu chuẩn. Diện tích phòng là 15m2, tường dày 335 xây bằng gạch đặc M75; Lớp trát vữa Barit dày 15; Cửa quan sát từ phòng điều khiển nhìn sang máy bằng cửa kính chì dày 5mm. Cửa vào phòng X.Quang cấu tạo bằng khung nhôm và bọc chì dày 2mm chiều cao thông thuỷ 3,5m.
+ Tổ chức khám sức khoẻ khi tuyển dụng nhân viên bộ phận chiếu, chụp X.Quang. Hàng tháng đo mức xạ của các tia X để có biện pháp phòng ngừa và xử lý.
+ Trang bị phương tiện bảo hộ, quần áo cản xạ, trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên và bắt buộc nhân viên sử dụng các trang bị đó khi tiến hành công việc.
+ Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác tại phòng chụp X-Quang.
[bookmark: _Toc185688110][bookmark: _Toc185946321][bookmark: _Toc185946369]3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý CTR thông thường
a. CTR sinh hoạt:
- Nguồn phát sinh: từ sinh hoạt cán bộ y bác sỹ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, gồm: Phòng khám (23 người) và bệnh nhân đến khám (khoảng 55 lượt/ngày). Cơ sở không có giường bệnh lưu trú, không có nhà ăn, nhân viên không ở lại qua đêm, một số nhân viên chỉ nghỉ lại buổi trưa nên khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh khá ít, trung bình khoảng 3 - 5 kg/ngày.
- Biện pháp xử lý: CTR phát sinh được thu gom, cho vào bao chứa. Đối với các loại rác thải có thể tái chế được như: chai nhựa, vỏ lon, bìa catton,… thì thu gom, bán phế liệu; các chất thải còn lại định kỳ hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà thu gom, vận chuyển để đưa đi xử lý hàng ngày. 
b. CTR sản xuất:
Chất thải y tế bao gồm chất thải y tế thông thường (chiếm từ 80-90%) và chất thải y tế nguy hại (chiếm từ 10-20%). 
- CTR thông thường: CTR là các bao bì thùng giấy loại, giấy gói văn phòng phẩm thải loại (trong hoạt động văn phòng), bao bì PE các loại vật dụng, hàng hoá vỡ vụn,... Đây là nguồn rác thải sinh hoạt thuần tuý, không chứa các chất có tính độc hại. Khối lượng phát sinh tại Cơ sở khoảng 2 - 3kg/ngày.
- CTR y tế: Khối lượng phát sinh thực tế tại Cơ sở khoảng 17 - 20kg/tháng, bao gồm:
+ Các vật liệu bị thấm máu, thấm dịch, các chất tiết của bệnh nhân như: băng, gạc, bông, găng tay, đồ vải, dây chuyền máu, các loại ống thông, bơm kim tiêm, giấy thấm, các mô bị cắt bỏ,...
+ Chất thải phóng xạ: các loại phim, các hợp chất khác...
+ Chất thải hoá học: các loại dược phẩm bị thải bỏ, quá hạn, các hoá chất dùng trong xét nghiệm, dung môi dùng để diệt khuẩn y tế, dung dịch làm sạch, khử khuẩn,...
[bookmark: _Toc116998427][bookmark: _Toc117750019][bookmark: _Toc117750549][bookmark: _Toc117862127][bookmark: _Toc117867802][bookmark: _Toc177372037]* Biện pháp xử lý:
[bookmark: _Toc179576068][bookmark: _Toc181718717]- Đối với CTR thông thường:
+ Thực hiện phân loại tại nguồn phát sinh;
+ Đối với các loại rác thải có thể tái chế được như: chai nhựa, vỏ lon, bìa catton,… thì thu gom, bán phế liệu.
+ Đối với các chất thải còn lại định kỳ hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà thu gom, vận chuyển, xử lý để đưa đi xử lý hàng ngày.
- Đối với CTR y tế: Thu gom, phân loại và xử lý CTR y tế trong Phòng khám tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, cụ thể như sau:
+ Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: Đựng trong thùng hoặc hộp có màu vàng; 
+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng.
+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng.
+ CTNH không lây nhiễm dạng rắn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu đen.
+ CTNH không lây nhiễm dạng lỏng: Đựng trong các dụng cụ có nắp đậy kín.
+ Chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu xanh.
+ Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu trắng.
Chất thải y tế nguy hại lây nhiễm: Hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thu gom, vận chuyển, xử lý theo mô hình cụm bằng công nghệ vi sóng kết hợp nghiền cắt (STERIL WAVE 440), công suất 360 kg/ngày được quy định tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị.
[bookmark: _Toc185688111][bookmark: _Toc185946322][bookmark: _Toc185946370]3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý CTNH
- Nguồn phát sinh: Các loại CTNH phát sinh thường xuyên tại Cơ sở như sau:
[bookmark: _Toc138945694][bookmark: _Toc144296421][bookmark: _Toc144296631][bookmark: _Toc185688061][bookmark: _Toc185946323][bookmark: _Toc185946371]Bảng 2. Chủng loại các CTNH tại Cơ sở
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Mã CTNH

	1
	Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn)
	Rắn
	13 01 01

	2
	CTNH từ phòng xét nghiệm 
	Rắn/Lỏng
	13 01 01

	3
	Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
	Rắn/Lỏng
	13 01 02

	4
	Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất
	Rắn/Lỏng
	13 01 03

	5
	Các thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng (nhiệt kế, huyết áp kế)
	Rắn
	13 03 02

	6
	Bóng điện huỳnh quang thải 
	Rắn
	19 12 01

	7
	Phim X-quang hỏng thải bỏ 
	Rắn
	19 12 01

	8
	Bao bì thải bằng kim loại có thành phần nguy hại 
	Rắn
	18 01 02

	9
	Bao bì thải bằng nhựa có chứa hoặc bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Rắn
	18 01 03

	10
	Bao bì cứng bằng vật liệu khác (composite, thủy tinh, ...) nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	18 01 04

	11
	Vật liệu lọc, găng tay, giẻ lau dính thành phần nguy hại
	Rắn
	18 02 01


[bookmark: _Toc116998429][bookmark: _Toc117750021][bookmark: _Toc117750551][bookmark: _Toc117862129][bookmark: _Toc117867804][bookmark: _Toc177372039][bookmark: _Toc179576070][bookmark: _Toc181718718]- Biện pháp giảm thiểu: Lưu chứa và hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định (Hợp đồng kèm theo).
[bookmark: _Toc185688113][bookmark: _Toc185946324][bookmark: _Toc185946372]3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc140643221][bookmark: _Toc140646225][bookmark: _Toc144109439]- Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động của Cơ sở, các nguồn phát sinh tiếng ồn bao gồm: quạt hút, máy phát điện dự phòng, tiếng động cơ xe ra vào,....
- Biện pháp giảm thiểu:
[bookmark: _Toc120001743][bookmark: _Toc127805831][bookmark: _Toc120001744][bookmark: _Toc127805832]+ Trong các khu vực phòng khám bố trí các quạt thông gió, quạt làm mát.
+ Yêu cầu các phương tiện khi đến Phòng khám không sử dụng còi; tắt máy ngay khi dừng đỗ.
[bookmark: _Toc117750022][bookmark: _Toc117750552][bookmark: _Toc117862130][bookmark: _Toc117867805][bookmark: _Toc99993746][bookmark: _Toc99996060][bookmark: _Toc99996107][bookmark: _Toc100058960][bookmark: _Toc100063898][bookmark: _Toc100124033][bookmark: _Toc105014603][bookmark: _Toc105015374][bookmark: _Toc115251164][bookmark: _Toc116564373][bookmark: _Toc116998430][bookmark: _Toc177372040][bookmark: _Toc179576071][bookmark: _Toc181718719][bookmark: _Toc185688114][bookmark: _Toc185946325][bookmark: _Toc185946373][bookmark: _Toc140646228][bookmark: _Toc144109442]3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ
Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố cháy nổ, Cơ sở đã áp dụng các biện pháp sau:
- Lắp đặt hệ thống chống sét, thu sét cho toàn bộ khu nhà và tuân theo các yêu cầu kỹ thuật nhằm hạn chế ở mức thấp nhất thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo sự an toàn.
- Thiết kế, lắp đặt điện tuân thủ theo các quy định về an toàn điện.
- Đưa ra nội quy, quy định và hướng dẫn sử dụng thiết bị, máy móc đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện.
- Hệ thống điện được lắp đặt các rơle chống sự cố để hạn chế chạm điện, những tình huống xấu do sự cố về điện gây ra.
- Kiểm tra định kỳ máy móc, thiết bị, không hoạt động trong tình trạng quá tải.
- Xây dựng nội quy về PCCC, trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC: như bình chữa cháy MFZ4-ABC (06 bình), bình chữa cháy MT3 (02 bính), xô nước, ống dẫn nước,.... để ứng phó kịp thời khi có đám cháy xảy ra.
 - Khi xảy ra cháy nhanh chóng thông báo và phối hợp với các lực lượng cứu hỏa và địa phương để ứng cứu.
[bookmark: _Toc177372041][bookmark: _Toc179576072][bookmark: _Toc181718720][bookmark: _Toc185688115][bookmark: _Toc185946326][bookmark: _Toc185946374]3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không
[bookmark: _Toc117862132][bookmark: _Toc117867807][bookmark: _Toc177372042][bookmark: _Toc179576073][bookmark: _Toc181718721][bookmark: _Toc185688116][bookmark: _Toc185946327][bookmark: _Toc185946375]3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Phòng khám Đa khoa Khải Hoàn đã đầu tư và đưa vào hoạt động từ năm 2009 và đã được UBND thành phố Đông Hà xác nhận đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản tại Giấy xác nhận số 1504/GXN-UBND ngày 30/11/2012. Phòng khám không có sự thay đổi so với Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản.
[bookmark: _Toc96700416][bookmark: _Toc97815590][bookmark: _Toc97817364][bookmark: _Toc97817679][bookmark: _Toc106608914][bookmark: _Toc106720719][bookmark: _Toc106808933][bookmark: _Toc115251167][bookmark: _Toc117862133][bookmark: _Toc117867808] 


[bookmark: _Toc177372043][bookmark: _Toc179576074][bookmark: _Toc181718722][bookmark: _Toc185688117][bookmark: _Toc185946328][bookmark: _Toc185946376]CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc177372044][bookmark: _Toc179576075][bookmark: _Toc181718723][bookmark: _Toc185688118][bookmark: _Toc185946329][bookmark: _Toc185946377]4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ y bác sỹ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.
- Nguồn số 02: Nước thải từ các hoạt động khám chữa bệnh.
4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả thải
a. Dòng nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 
- Dòng nước thải số 01 (Tương ứng với nguồn thải số 01): Toàn bộ nước thải sinh hoạt của cán bộ y bác sỹ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân được thu gom về tự hoại 3 ngăn để xử lý, sau đó tự thấm ra môi trường đất trong khuôn viên Cơ sở. Phần bùn thải được hợp đồng với đơn vị có năng lực hút bỏ, xử lý định kỳ 3 - 5 năm/lần. 
- Dòng nước thải số 02 (Tương ứng với nguồn thải số 02): Nước thải sau khi xử lý tại các khu vực phát sinh, theo đường ống dẫn vào bể chứa, sau đó đấu nối với hệ thống thu gom, thoát nước trên tuyến đường Lê Quý Đôn.
b. Vị trí xả nước thải:
- Dòng nước thải số 01: Tại góc phía Tây Bắc của Cơ sở. Tọa độ: X: 1.860.533 m; Y: 590.444 m.
- Dòng nước thải số 02: Đấu nối với hệ thống thu gom, thoát nước trên tuyến đường Lê Quý Đôn. Tọa độ: X: 1.860.547 m; Y: 590.439 m.
 (Hệ tọa độ VN2000, KTT 160015’, múi chiếu 30).
4.1.3. Lưu lượng xả thải 
a. Lưu lượng xả thải lớn nhất:. 
- Dòng thải số 01: 0,97 m3/ngày.
- Dòng thải số 02: 0,03 m3/ngày.
b. Phương thức xả thải:
- Dòng nước thải số 01: Nước thải sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn tự thấm vào môi trường đất trong khu vực Cơ sở theo phương thức tự chảy 
- Dòng nước thải số 02: Nước sau khi xử lý sẽ được đấu nối với hệ thống thu gom, thoát nước trên tuyến đường Lê Quý Đôn, dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung thành phố Đông Hà theo phương thức tự chảy.
c. Chế độ xả nước thải: 
- Dòng nước thải số 01: Xả thải gián đoạn trong ngày.
- Dòng nước thải số 02: Xả thải gián đoạn trong ngày.
4.1.4. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận
a. Nước thải sinh hoạt (Nguồn số 01)
[bookmark: _Toc152705905][bookmark: _Toc152705972][bookmark: _Toc156344682][bookmark: _Toc176812022][bookmark: _Toc176812098][bookmark: _Toc176992654][bookmark: _Toc177371969][bookmark: _Toc179576139][bookmark: _Toc180449960][bookmark: _Toc181718277][bookmark: _Toc181718357][bookmark: _Toc133415464][bookmark: _Toc134090439][bookmark: _Toc134106284][bookmark: _Toc138404057][bookmark: _Toc138404325]Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCKTQG về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K= 1,2), cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc185688068][bookmark: _Toc185946330][bookmark: _Toc185946378]Bảng 3. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải sinh hoạt
	TT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K= 1,2

	1
	pH
	-
	5,5 - 9

	2
	BOD5 (20 0C)
	mg/l
	60

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	120

	4
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/l
	1.200

	5
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	4,8

	6
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	12

	7
	Nitrat (tính theo N)
	mg/l
	60

	8
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	24

	9
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	12

	10
	Phosphat (tính theo P)
	mg/l
	12

	11
	Tổng Coliform
	MPN/100 ml
	5.000


Ghi chú: 
+ QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về nước thải sinh hoạt;
+ Cột B quy định giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
+ Hệ số K = 1,2 - Áp dụng cho cơ sở sản xuất dưới 500 người.
b. Nước thải y tế (Nguồn số 02)
Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước của Thành phố phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCKTQG về nước thải y tế (QCVN 28:2010/BTNMT, cột B, K=1,2). Nồng độ các chất ô nhiễm sau xử lý đạt giới hạn cho phép như sau:
[bookmark: _Toc100095509][bookmark: _Toc152421322][bookmark: _Toc176992653][bookmark: _Toc177371968][bookmark: _Toc179576138][bookmark: _Toc180449959][bookmark: _Toc181718276][bookmark: _Toc181718356]
[bookmark: _Toc185688069][bookmark: _Toc185946331][bookmark: _Toc185946379][bookmark: _GoBack]Bảng 4. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải y tế
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 28:2010/BTNMT
(cột B, K=1,2)

	1
	pH
	-
	6,5 - 8,5

	2
	BOD5 
	mg/l
	60

	3
	COD
	mg/l
	120

	4
	TSS
	mg/l
	120

	5
	Sunfua
	mg/l
	4,8

	6
	Amoni
	mg/l
	12

	7
	Nitrat
	mg/l
	60

	8
	Phosphat
	mg/l
	12

	9
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	24

	10
	Coliform
	MNP/100ml
	5.000


[bookmark: _Toc104126726]Ghi chú: 
+ QCVN 28:2010/BTNMT - QCKTQG về nước thải y tế;
+ Cột B quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
+ Giá trị của hệ số K = 1, 2 (Cơ sở khám, chữa bệnh khác).
[bookmark: _Toc177372047][bookmark: _Toc179576078][bookmark: _Toc181718726][bookmark: _Toc185688121][bookmark: _Toc185946332][bookmark: _Toc185946380][bookmark: bookmark631]4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
[bookmark: _Toc177157191][bookmark: _Toc180449967][bookmark: _Toc181718732]Loại hình hoạt động của Cơ sở không phát sinh ra khí thải nên Chủ Cơ sở không đề nghị cấp phép đối với khí thải.
[bookmark: _Toc177372048][bookmark: _Toc179576079][bookmark: _Toc181718733][bookmark: _Toc185688122][bookmark: _Toc185946333][bookmark: _Toc185946381][bookmark: bookmark632]4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
- Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh tiếng ồn bao gồm: quạt hút, máy phát điện dự phòng, tiếng động cơ xe ra vào,....
[bookmark: bookmark634][bookmark: bookmark635][bookmark: bookmark636][bookmark: _Toc107693573][bookmark: _Toc114229713][bookmark: _Toc176992657][bookmark: _Toc177371972][bookmark: _Toc179576142][bookmark: _Toc180449969]- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn và độ rung sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu đạt QCVN 24:2016/BYT - QCKTQG về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 27:2010/BTNMT - QCKTQG về độ rung và QCVN 26:2010/BTNMT – QCKTQG về tiếng ồn (tại khu vực thông thường từ 6 - 21 giờ). Mức độ giới hạn cho phép như sau:
[bookmark: _Toc181718366][bookmark: _Toc185688072]Bảng 5. Mức độ giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 24:2016/BYT
	QCVN 27:2010/
BTNMT
	QCVN 26:2010/
BTNMT

	1
	 Tiếng ồn
	dBA
	85
	-
	70

	2
	 Độ rung
	dB
	-
	75
	-


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở: Phòng khám Đa khoa Khải Hoàn
[bookmark: _Toc115251174][bookmark: _Toc117862138][bookmark: _Toc117867813][bookmark: _Toc177372050]
Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Khải Hoàn                    Trang 22
[bookmark: _Toc179576081][bookmark: _Toc181718735][bookmark: _Toc185688124][bookmark: _Toc185946334][bookmark: _Toc185946382]CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc114775600][bookmark: _Toc117002308][bookmark: _Toc117860928][bookmark: _Toc117862140][bookmark: _Toc117867815][bookmark: _Toc140643231][bookmark: _Toc140645720][bookmark: _Toc140646237][bookmark: _Toc144109452][bookmark: _Toc177371975][bookmark: _Toc177372052][bookmark: _Toc179576083][bookmark: _Toc179576145][bookmark: _Toc180449972]Trong quá trình hoạt động, nguồn nước thải phát sinh tại Cơ sở khá ít, trung bình khoảng 20 – 30 lít/ngày. Cơ sở đã tiến hành xử lý nước thải trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước chung của đô thị (chi tiết tại Chương 3). Do vậy, Cơ sở không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ.
[bookmark: _Toc115251223][bookmark: _Toc117862152][bookmark: _Toc117867827]

[bookmark: _Toc177372056][bookmark: _Toc179576088][bookmark: _Toc181718739][bookmark: _Toc185688127][bookmark: _Toc185946335][bookmark: _Toc185946383]CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc97815597][bookmark: _Toc97817371][bookmark: _Toc97817687][bookmark: _Toc106608922][bookmark: _Toc106720727][bookmark: _Toc106808941][bookmark: _Toc115251224][bookmark: _Toc116564419][bookmark: _Toc116998476][bookmark: _Toc117750066][bookmark: _Toc117750597][bookmark: _Toc117862153][bookmark: _Toc117867828][bookmark: _Toc177372057][bookmark: _Toc179576089][bookmark: _Toc181718740][bookmark: _Toc185688128][bookmark: _Toc185946336][bookmark: _Toc185946384][bookmark: bookmark349][bookmark: _Toc153579588][bookmark: _Toc153579688][bookmark: _Toc163034565][bookmark: _Toc164949820][bookmark: _Toc105015385][bookmark: _Toc115251227][bookmark: _Toc116564420][bookmark: _Toc116998477][bookmark: _Toc117750067][bookmark: _Toc117750598][bookmark: _Toc117862154][bookmark: _Toc117867829][bookmark: _Toc177372058][bookmark: _Toc179576090][bookmark: _Toc181718741]6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
[bookmark: _Toc97815069][bookmark: _Toc99993760][bookmark: _Toc99996074][bookmark: _Toc99996121][bookmark: _Toc100058974][bookmark: _Toc100063914][bookmark: _Toc100124045]Cơ sở thuộc đối tượng “Công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm” quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, cụ thể:
“d) Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà ăn và các công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định)”.
Do đó, không cần thực hiện vận hành thử nghiệm.
[bookmark: _Toc185688129][bookmark: _Toc185946337][bookmark: _Toc185946385]6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc117750068][bookmark: _Toc117750599][bookmark: _Toc117862155][bookmark: _Toc117867830][bookmark: _Toc140643246][bookmark: _Toc140646252]6.2.1. Quan trắc định kỳ:
[bookmark: _Toc117017005][bookmark: _Toc117750069][bookmark: _Toc117750600][bookmark: _Toc117862156][bookmark: _Toc117867831][bookmark: _Toc140643247][bookmark: _Toc140646253][bookmark: _Toc97815600][bookmark: _Toc97817374][bookmark: _Toc97817690][bookmark: _Toc106608926][bookmark: _Toc106720731][bookmark: _Toc106808374][bookmark: _Toc106808944][bookmark: _Toc116564216][bookmark: _Toc116564422][bookmark: _Toc116998479][bookmark: _Toc99993762][bookmark: _Toc99996076][bookmark: _Toc99996123][bookmark: _Toc100058976][bookmark: _Toc100063916][bookmark: _Toc100124047][bookmark: _Toc105014615][bookmark: _Toc105015389][bookmark: _Toc115251235][bookmark: _Hlk91345717]- Quan trắc nước thải: Cơ sở có lưu lượng thải <200 m3/ngày đêm nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ hoặc tự động liên tục theo quy định tại Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Cơ sở có lưu lượng thải < 50.000 m3/giờ nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ hoặc tự động liên tục theo quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không
[bookmark: _Toc117017006][bookmark: _Toc117750070][bookmark: _Toc117750601][bookmark: _Toc117862157][bookmark: _Toc117867832][bookmark: _Toc140643248][bookmark: _Toc177372059][bookmark: _Toc179576091][bookmark: _Toc181718742][bookmark: _Toc185688130][bookmark: _Toc185946338][bookmark: _Toc185946386]6.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của Chủ cơ sở
[bookmark: _Toc100327372]Để đảm bảo theo dõi vệ sinh an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe của CBCNV, Chủ Cơ sở đề xuất quan trắc khi xảy ra sự cố như sau:
* Giám sát môi trường lao động:
[bookmark: _Toc100327375]- Vị trí giám sát: 01 vị trí trong khu vực Cơ sở.
[bookmark: _Toc100327376][bookmark: _Toc100327378]+ Thông số giám sát: Độ ồn, SO2, NO2, CO.
+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 02:2019/BYT; QCVN 26/2016/BYT; QCVN 24/2016/BYT;
[bookmark: _Toc100327379][bookmark: _Toc117750071][bookmark: _Toc117750602][bookmark: _Toc117860946][bookmark: _Toc117862158][bookmark: _Toc117867833][bookmark: _Toc144109468][bookmark: _Toc117750072][bookmark: _Toc117750603][bookmark: _Toc117860947][bookmark: _Toc117862159][bookmark: _Toc117867834][bookmark: _Toc140643249][bookmark: _Toc140646255][bookmark: _Toc144109469]+ Tần suất giám sát: Khi có sự cố xảy ra.
* Giám sát nước thải:
- Vị trí giám sát: Nước thải sau xử lý tại các khu vực phát sinh của Cơ sở.
- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, Coliform.
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K=1,2).
- Tần suất giám sát: Khi có sự cố xảy rá.
* Giám sát CTR:
- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý CTR sinh hoạt từ hoạt động của Cơ sở.
- Kiểm tra công tác quản lý CTR nguy hại;
- Thống kê khối lượng chất thải phát sinh, thu gom, lưu giữ và vận chuyển xử lý.
[bookmark: _Toc116564423][bookmark: _Toc116998480][bookmark: _Toc117750073][bookmark: _Toc117750604][bookmark: _Toc117862160][bookmark: _Toc117867835][bookmark: _Toc177372060][bookmark: _Toc179576092][bookmark: _Toc181718743][bookmark: _Toc185688131][bookmark: _Toc185946339][bookmark: _Toc185946387]6.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
[bookmark: _Toc115251236][bookmark: _Toc116564218][bookmark: _Toc116564424][bookmark: _Toc116998481][bookmark: _Toc117750074][bookmark: _Toc117750605][bookmark: _Toc117860949][bookmark: _Toc117862161][bookmark: _Toc117867836][bookmark: _Toc144109471]Kinh phí thực hiện giám sát và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường khoảng 5 triệu đồng/năm.


[bookmark: _Toc115251237][bookmark: _Toc117862162][bookmark: _Toc117867837][bookmark: _Toc177372061][bookmark: _Toc179576093][bookmark: _Toc181718744][bookmark: _Toc185688132][bookmark: _Toc185946340][bookmark: _Toc185946388][bookmark: _Toc114775644]CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Trong thời gian từ năm 2020 đến nay cơ sở chưa tiếp nhận các đợt thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường.
Hiện nay, Phòng khám đa khoa Khải Hoàn đã và đang chấp hành các nội dung yêu cầu của Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được xác nhận. Đồng thời, Công ty lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của Cơ sở đúng theo quy mô, công suất, loại hình hoạt động, đảm bảo đúng theo quy định của Luật BVMT năm 2020 và các quy định liên quan.


[bookmark: _Toc117862163][bookmark: _Toc117867838][bookmark: _Toc177372065][bookmark: _Toc179576094][bookmark: _Toc181718745][bookmark: _Toc185688133][bookmark: _Toc185946341][bookmark: _Toc185946389]CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Nhằm đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở cam kết thực hiện như sau:
- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ cấp giấy phép môi trường.
-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như sau:
+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT;  QCVN 02/2019/BYT; QCVN 26/2016/BYT; QCVN 24/2016/BYT.  
+ QCVN 28:2010/BTNMT - QCKTQG về nước thải y tế.
+ QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về nước thải sinh hoạt.
- Chủ cơ sở cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu trong quá trình hoạt động của cơ sở làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường trong khu vực.











[bookmark: _Toc106808946][bookmark: _Toc115251239][bookmark: _Toc117862164][bookmark: _Toc117867839][bookmark: _Toc177372066][bookmark: _Toc179576095][bookmark: _Toc181718746][bookmark: _Toc185688134][bookmark: _Toc185946342][bookmark: _Toc185946390]PHỤ LỤC BÁO CÁO
[bookmark: bookmark512]- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark514]- Các sơ đồ, bản vẽ liên quan.
[bookmark: bookmark520]- Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
- Các Hợp đồng về xử lý chất thải.
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